
Thứ, ngày, 

tháng
Thời lượng Nội dung giảng dạy

Xác nhận 

của người 

được dạy 

thay

  Sáng ngày thứ 5, thời gian từ 7h30 phút đến 10h30, trực 

tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục tại lớp mẫu giáo 

lớn D2 (không tính thời gian đón trẻ), bao gồm các hoạt 

động giáo dục: Thể dục sáng (thực hiện các động tác thể 

dục theo kế hoạch tuần của lớp), hoạt động học; Chơi 

ngoài trời; Chơi, hoạt động ở các góc.

 Hoạt động học

Tập tô, đồ chữ cái  A,Ă,Â

                                 Chơi ngoài trời

 1. QSCMĐ: quan sát thời tiết

 2. TC: : Cắp bóng bằng chân, vượt qua chướng ngại vật.

 3. CTYT: Chơi đóng dấu, xếp chữ bằng hột hạt, nhảy 

bằng bàn tay, bàn chân, câu cá, gắp nắp chai, làm thiệp 

hoa, chơi với lá cây, các nguyên vật liệu thiên nhiên, chơi 

sân giao thông...

Chơi, hoạt động ở các góc 

1. Tên các góc: 1. Góc XD: Xây dựng trang trại, vườn 

rau sạch của bé. 2. Góc phân vai: Gia đình; phòng khám, 

cửa hàng ăn uống. 3. Góc âm nhạc: Hát, vận động các bài 

hát. 4. Góc học tập: Làm album về các nhóm thực phẩm, 

ke cắt chưc o, ô, ơ. 5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc, tưới 

cây

2. Mục đích yêu cầu: Thỏa mãn nhu cầu và sự sáng tạo 

của trẻ; Trẻ biết tên góc chơi, trò chơi ở các góc, biết chơi 

trò chơi và biết liên kêt góc chơi với nhau. Rèn cho trẻ kỹ 

năng chơi theo nhóm, kỹ năng nhập vai, kỹ năng giao 

tiếp cho trẻ. Trẻ chơi đoàn kết, biết lấy và cất đồ chơi 

đúng nơi qui định.

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - TUẦN 3 - THÁNG 10 - NĂM 2024

Chủ đề: Bản thân; Chủ đề nhánh: Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh

(Thời gian từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024)

Sáng thứ 5 

ngày  

17/10/2024 

dạy lớp D2

03 giờ 

(từ 7h30 

phút - 

10h30 

phút)
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Xác nhận 

của người 

được dạy 

thay

3. Đồ chơi học liệu:  Đồ chơi XD: Nút lắp ghép, sỏi, Một 

số cây xanh, cây, hoa...Bộ ĐC Gia đình; bộ đồ nấu ăn, 

thực phẩm rau, quả, sách, bánh, kẹo..đồ chơi. Giấy A4, 

bút màu, kéo, bút chì. Dụng cụ âm nhạc: Xắc xô, phách 

tre, đàn, trống lắc. Cây xanh, bộ dụng cụ tưới cây

4. Tổ chức hoạt động:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện với trẻ về chủ 

đề,cô giới thiêu các góc cho trẻ chọn góc chơi. Sau đó cô 

cho trẻ lấy thẻ cài vào góc chơi.

- Quá Trình chơi: Trẻ vào góc chơi cô bao quát – cô đi 

từng góc gợi ý cho trẻ phân vai chơi, hướng dẫn trẻ chơi, 

nếu trẻ chưa biết  phân vai cô nhập vai chơi giúp trẻ phân 

vai chơi. Cô gợi ý cho trẻ liên kết các góc chơi. Trong khi 

trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ chơi. 

- Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi qui định.

Chiều thứ 

5

ngày 

17/10/2024 

dạy lớp D1

01 giờ

(Từ 14h30-

15h30)

   Chơi hoạt động theo ý thích (hoạt động buổi chiều)

 - Cung cấp kiến thức mới: Dạy hát Hát bài Vì sao mèo 

rửa mặt". 

  - Chơi theo ý thích: Chơi ở các góc; chơi trò chơi dân 

gian nhẹ nhàng; chơi  xâu luồn hoa, quả; lắp ghép nút, lắp 

lắp ghép hoa, hơi các trò chơi với khối gỗ...

Sáng thứ 5 

ngày  

17/10/2024 

dạy lớp D2

03 giờ 

(từ 7h30 

phút - 

10h30 

phút)

Phạm Thị Vinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                        Đặng Thị Hải Yến

NGƯỜI THỰC HIỆN                                                       HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
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